
TRƯỜNG THCS-THPT PHAN BỘI CHÂU

BUỔI Tiết Giờ Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu

1
7g  - 7g45

TNHN_T. Thịnh
Lí.K12O_T. Tuệ

Hoá.K12O_C.Tâm
MOS_T. Thiện GDĐP_C. Giàu LUYỆN TẬP TOÁN

2
7g50 - 8g35

TA_T. Thịnh Sử_C. Thảo MOS_T. Thiện
Lí_T. Tuệ

Hoá_C. Tâm
Toán_T. Hùng

3
9g5- 9g50

TA.K12O_T.Thịnh Sử_C. Thảo TNHN_C. Giàu
Lí_T. Tuệ

Hoá_C. Tâm
Văn_C. Hương

4
9g55 - 10g40

Toán.K12O_T.Hùng TA_T. Thịnh QPAN_C.Lưu
Lí_T. Tuệ

Hoá_C. Tâm
Văn_C. Hương

1
13g - 13g45

Tin_C.Ngọc

Sinh_C. Duyên
Địa_T. Thái TD_T. Nhật LUYỆN TẬP TOÁN KTPL_C.Vân

2
13g50 - 14g35

Tin_C.Ngọc

Sinh_C. Duyên
Địa_T. Thái TD_T. Nhật TA_T. Thịnh Toán_T. Hùng

3 14g55 - 15g40 Văn_C. Hương Toán_T. Hùng TNHN.K12O_C.Giàu

4 15g45 - 16g30 Văn_C. Hương Toán_T. Hùng KTPL_C.Vân

TRƯỜNG THCS-THPT PHAN BỘI CHÂU

BUỔI Tiết Giờ Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu

1 7g  - 7g45 TNHN_C. Thảo Văn_C. Giàu QPAN_C.Lưu TA_T. Thịnh TA.K12O_T.Thịnh

2 7g50 - 8g35 Sử_C. Thảo Văn_C. Giàu GDĐP_C. Giàu TNHN_C. Giàu LUYỆN TẬP VĂN

3 9g5- 9g50 Tin_C.Ngọc Toán.K12O_T.Hùng MOS_T. Thiện Văn_C. Giàu Toán_T. Hùng

4 9g55 - 10g40 Tin_C.Ngọc Sử_C. Thảo MOS_T. Thiện Văn_C. Giàu Toán_T. Hùng

1 13g - 13g45 LUYỆN TẬP TOÁN LUYỆN TẬP TOÁN Toán_T. Hùng Lí_C. Hiền Lí_C. Hiền

2 13g50 - 14g35 TA_T. Thịnh TA_T. Thịnh Toán_T. Hùng Lí_C. Hiền KTPL_C.Vân

3 14g55 - 15g40 Lí.K12O_C.Hiền Địa_T. Thái TD_T. Nhật TNHN.K12O_C.Giàu KTPL_C.Vân

4 15g45 - 16g30 Địa_T. Thái TD_T. Nhật
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SÁNG

CHIỀU

CHIỀU

Các tiết ghi "K12O", học sinh dùng thiết bị có kết nối internet để học trực tuyến

Sáng thứ Hai, học sinh có mặt lúc 6g45 để chào cờ

Các tiết LUYỆN TẬP học sinh phải làm bài vào giấy và nộp lại.

THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TỪ NGÀY 23/9/2024
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TRƯỜNG THCS-THPT PHAN BỘI CHÂU

BUỔI Tiết Giờ Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu

1 7g  - 7g45 TNHN_T. Tuệ Sử_C. Thảo TNHN_C. Giàu Lí_T. Tuệ Văn_C. Hương

2 7g50 - 8g35 Toán_C.Thanh Mai LUYỆN TẬP VĂN QPAN_C.Lưu LUYỆN TẬP TOÁN Văn_C. Hương

3 9g5- 9g50 Lí_T. Tuệ Toán_C.Thanh Mai QPAN_C.Lưu Toán.K12O_C. Mai LUYỆN TẬP AV

4 9g55 - 10g40 Lí_T. Tuệ Toán_C.Thanh Mai Toán_C.Thanh Mai TNHN.K12O_C.Giàu TNHN.K12O_C.Giàu

1 13g - 13g45 TA_C.Yến Văn_C. Hương Địa_T. Thái LUYỆN TẬP TOÁN TA_C.Yến

2 13g50 - 14g35 TA.K12O_C.Yến Văn_C. Hương Địa_T. Thái KTPL_C.Vân TA_C.Yến

3 14g55 - 15g40 Tin_C.Ngọc Sử_C. Thảo KTPL_C.Vân TD_T. Nhật

4 15g45 - 16g30 Tin_C.Ngọc TD_T. Nhật

TRƯỜNG THCS-THPT PHAN BỘI CHÂU

BUỔI Tiết Giờ Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu

1 7g  - 7g45 TNHN_C. Thúy LUYỆN TẬP VĂN Địa_C.Chung TD_C.Lưu Sử_C. Linh

2 7g50 - 8g35 TA_C. Thúy TNHN_C. Thúy Địa_C.Chung TD_C.Lưu Sử_C. Linh

3 9g5- 9g50 Văn_T. Cảnh GDĐP_C. Thúy Văn_T. Cảnh TA.K12O_C.Thuý TA_C. Thúy

4 9g55 - 10g40 Văn_T. Cảnh Toán.K12O_T.Phúc Văn_T. Cảnh QPAN_C.Lưu TA_C. Thúy

1 13g - 13g45 LUYỆN TẬP TOÁN Toán_T.Phúc KTPL_C.Phụng Toán_T.Phúc LUYỆN TẬP TOÁN

2
13g50 - 14g35

Lí.K12O_C.Uyên

Hoá.K12O_C.Tâm
Toán_T.Phúc

Lí_C.Uyên

Hoá_C.Tâm
Toán_T.Phúc LUYỆN TẬP AV

3
14g55 - 15g40

TNHN.K12O_C.Thúy
Lí_C.Uyên

Hoá_C.Tâm

Tin_T. Chiến

Sinh_C. Linh
KTPL_C.Phụng

4
15g45 - 16g30

Lí_C.Uyên

Hoá_C.Tâm

Tin_T. Chiến

Sinh_C. Linh
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SÁNG



TRƯỜNG THCS-THPT PHAN BỘI CHÂU

BUỔI Tiết Giờ Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu

1 7g  - 7g45 TNHN_T. Hùng TNHN_C. Thúy Văn_C.Phương Văn_C.Phương LUYỆN TẬP TOÁN

2 7g50 - 8g35 Toán_T. Hùng Toán_T. Hùng Văn_C.Phương Văn_C.Phương GDĐP_C. Thúy

3 9g5- 9g50 TA_C.Trinh Địa_C.Chung Địa_C.Chung QPAN_C.Lưu TNHN.K12O_C.Thúy

4 9g55 - 10g40 TA_C.Trinh TA.K12O_C.Trinh Lí.K12O_C.Uyên LUYỆN TẬP TOÁN Toán.K12O_T.Hùng

1 13g - 13g45 LUYỆN TẬP TOÁN LUYỆN TẬP VĂN TD_C.Lưu Tin_T. Chiến TA_C.Trinh

2 13g50 - 14g35 Toán_T. Hùng Toán_T. Hùng TD_C.Lưu Tin_T. Chiến KTPL_C.Phụng

3 14g55 - 15g40 Lí_C.Uyên KTPL_C.Phụng Sử_C. Linh Lí_C.Uyên

4 15g45 - 16g30 Lí_C.Uyên Sử_C. Linh

TRƯỜNG THCS-THPT PHAN BỘI CHÂU

BUỔI Tiết Giờ Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu

1 7g  - 7g45 TNHN_C.Dung Địa_C.Chung Tin_T. Chiến TA.K12O_C.Trinh TNHN_C. Thúy

2 7g50 - 8g35 TA_C.Trinh Địa_C.Chung Tin_T. Chiến LUYỆN TẬP TOÁN LUYỆN TẬP VĂN

3 9g5- 9g50 QPAN_C.Lưu LUYỆN TẬP AV Văn_C.Phương Văn_C.Phương Sử_C. Linh

4 9g55 - 10g40 QPAN_C.Lưu LUYỆN TẬP TOÁN Văn_C.Phương Văn_C.Phương Toán.K12O_T.Phúc

1 13g - 13g45 LUYỆN TẬP TOÁN Lí_C.Uyên Lí_C.Uyên TNHN.K12O_C.Thúy KTPL_C.Phụng

2 13g50 - 14g35 TNHN.K12O_C.Thúy Lí_C.Uyên KTPL_C.Phụng Sử_C. Linh TA_C.Trinh

3 14g55 - 15g40 Toán_T.Phúc TD_C.Lưu Toán_T.Phúc TA_C.Trinh

4 15g45 - 16g30 Toán_T.Phúc TD_C.Lưu Toán_T.Phúc
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SÁNG
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